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Đặt vấn đề

Việt Nam được Quỹ bảo tồn động vật hoang dã (WWF) công 
nhận có 3 trong hơn 200 vùng sinh thái toàn cầu. Tuy nhiên, vấn 
đề suy thoái đa dạng sinh học ngày càng nghiêm trọng, biểu hiện 
là nguồn gen động thực vật bị suy giảm một cách đáng lo ngại dẫn 
đến nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài do môi trường sống bị xâm 
hại. Nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động chặt phá rừng, săn bắt 
các loại động vật hoang dã phục vụ mục đích buôn bán. Bài toán 
mâu thuẫn giữa lợi ích của việc bảo tồn và phát triển kinh tế, sinh 
kế cho cộng đồng dân cư ven biển vẫn chưa được giải quyết thỏa 
đáng, còn nhiều khó khăn [1].

VQG Cát Bà là một trong những khu vực có tính đa dạng sinh 
học cao nhất cả nước, là nơi tập trung nhiều loài quý hiếm, đặc 
hữu có tầm quan trọng trong khu vực. Nơi đây tập trung nhiều 
loài quý hiếm như voọc Cát Bà (voọc Cát Bà - Trachypithecus 
poliocephalus - có tên gọi khác là voọc đầu trắng, khỉ đen hay 
khỉ đen đầu trắng thuộc họ Khỉ Cecropithecidae, bộ linh trưởng 
Primates), sơn dương, rái cá, báo, mèo rừng, cầy hương, sóc đen. 
Đặc biệt, voọc Cát Bà là loài đặc hữu, được ghi vào Sách Đỏ thế 
giới và chỉ còn tồn tại duy nhất ở VQG Cát Bà [2]. Tuy nhiên, công 
tác bảo tồn và phát triển đàn voọc lại gặp nhiều khó khăn do địa 
hình hiểm trở, ý thức bảo vệ của người dân chưa cao, hoạt động 
kinh tế, du lịch ảnh hưởng xấu đến môi trường sinh thái. Theo số 
liệu thống kê từ Phòng Dự án bảo tồn voọc Cát Bà, tính đến năm 
2017 số lượng voọc chỉ còn khoảng 60 cá thể, phân bố rải rác tại 
các đảo đá vôi trên biển thuộc VQG Cát Bà [3]. 

Để bảo tồn và đưa ra được những giải pháp khả thi và phù hợp 
với điều kiện thực tế, chúng tôi đã thực hiện nghiên cứu: “Đánh 
giá giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà tại VQG Cát Bà, thành phố Hải 
Phòng”. Qua đó đánh giá, lượng hóa được vai trò và giá trị bảo tồn 
loài voọc Cát Bà nhằm cung cấp thông tin phục vụ việc hoạch định 
chính sách cho các nhà quản lý. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu là loài voọc Cát Bà. Địa điểm nghiên cứu 
tại 3 xã/thị trấn thuộc vùng đệm VQG Cát Bà là: xã Gia Luận, xã Trân 
Châu, thị trấn Cát Bà làm đại diện nghiên cứu. Lý do lựa chọn địa điểm 
nghiên cứu trên bởi vì 3 xã/thị trấn thuộc vùng đệm này được Phòng Dự 
án bảo tồn voọc Cát Bà giao nhiệm vụ thành lập tổ, đội chuyên trách về 
bảo vệ loài voọc Cát Bà.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập dữ liệu: các dữ liệu được thu thập bao 
gồm: điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, các thông tin về loài voọc 
Cát Bà, hiện trạng quản lý VQG Cát Bà và công tác bảo tồn loài. Các 
tài liệu thu thập từ UBND huyện Cát Hải; Ban quản lý VQG Cát Bà.

Phương pháp phỏng vấn sâu: nghiên cứu đã phỏng vấn sâu 20 
người là cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Cát Hải, thành phố Hải 
Phòng, gồm: 1 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cát Hải, 
thành phố Hải Phòng, 4 cán bộ thuộc Ban quản lý VQG Cát Bà, 9 cán 
bộ kiểm lâm VQG Cát Bà, 3 cán bộ thuộc Phòng Dự án bảo tồn voọc, 
3 người gác voọc là tổ trưởng tổ bảo vệ voọc Cát Bà.
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Tóm tắt:

Vườn quốc gia (VQG) Cát Bà là nơi tập trung nhiều loài động vật quý hiếm như voọc Cát Bà, sơn dương, rái cá, báo, 
mèo rừng, cầy hương, sóc đen. Đặc biệt, voọc Cát Bà là loài quý hiếm, nằm trong danh sách các loài động vật có nguy 
cơ tuyệt chủng cao nhất và được ghi vào Sách Đỏ thế giới. Tuy nhiên, công tác bảo tồn và phát triển đàn voọc lại gặp 
nhiều khó khăn do địa hình hiểm trở, ý thức bảo vệ của người dân chưa cao, hoạt động kinh tế, du lịch ảnh hưởng 
xấu đến môi trường sinh thái. Nghiên cứu này sử dụng phương pháp khảo sát thực địa kết hợp phỏng vấn sâu và 
phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để lượng giá được giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà. Kết quả nghiên cứu cho thấy, 
93% số hộ dân đồng ý sẵn lòng chi trả (WTP) để bảo tồn loài voọc Cát Bà với mức trung bình thu được là 37526,88 
đồng/hộ/năm. Kết quả nghiên cứu là cơ sở khoa học để cung cấp thông tin cho việc xây dựng các chính sách, kế 
hoạch trong việc quản lý tài nguyên và đa dạng sinh học hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.

Từ khóa: loài voọc Cát Bà, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên, ước lượng giá trị bảo tồn, WTP.
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Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên: phương pháp này nhằm mục 
đích xác định giá trị bảo tồn loài voọc Cát Bà, về WTP của người dân 
để bảo tồn loài này, từ đó xem xét đưa ra một mức đóng góp thêm của 
các hộ dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà.

Để thực hiện nghiên cứu, chúng tôi đã thực hiện các bước gồm: 

Bước 1: xác định đối tượng điều tra

- Xác định đối tượng cần định giá: giá trị bảo tồn loài voọc Cát 
Bà tại VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng.

Voọc Cát Bà là loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất 
thế giới [4], và chỉ còn lại duy nhất ở VQG Cát Bà. Loài này không 
thích nghi được với điều kiện sống mang tính nhân tạo nên nỗ 
lực bảo vệ nó trong điều kiện nuôi nhốt hay dưới sự tác động của 
con người đều không hiệu quả [5]. Voọc Cát Bà được xem là biểu 
tượng của VQG Cát Bà nói chung và Khu dự trữ sinh quyển quần 
đảo Cát Bà nói riêng, vì vậy loài này được sự quan tâm đặc biệt 
của các nhà khoa học, các tổ chức phi chính phủ trên thế giới. Số 
lượng loài voọc Cát Bà còn lại rất ít, ước tính số cá thể tồn tại ở 
VQG Cát Bà là khoảng 60.

Bước 2: thiết kế câu hỏi

Thiết kế mẫu phiếu điều tra gồm: Phần thứ nhất, thông tin 
chung về người được hỏi (họ và tên, địa chỉ, giới tính, tuổi, trình 
độ học vấn, số nhân khẩu, nghề nghiệp chính và thu nhập hàng 
tháng); Phần thứ hai, thông tin về mức độ hiểu biết của người dân 
về voọc Cát Bà và tầm quan trọng của loài này đối với hệ sinh 
thái VQG Cát Bà; Phần thứ ba, đưa ra kịch bản giả định: trong 
thời gian tới, Nhà nước có chủ trương bảo tồn loài voọc Cát Bà 
và mong muốn người dân sẽ cùng đóng góp để tạo nguồn lực cho 
hoạt động bảo vệ đó.

Bước 3: tiến hành khảo sát

- Xác định số lượng mẫu: để đảm bảo mức độ tin cậy của mẫu 
điều tra thì việc chọn số lượng mẫu điều tra bao nhiêu cũng rất 
quan trọng. Trong phân tích thống kê, quy mô mẫu điều tra được 
xác định theo công thức của Glover (2003) [6]:
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Trong đó: n: số mẫu cần thu thập, N: tổng số hộ dân trong khu 
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Abstract:

Cat Ba National Park is the home of many rare 
species such as Cat Ba langurs (White-headed langurs, 
Trachypithecus poliocephalus), chamois, otters, 
leopards, wild-cats, civets, black squirrels. Specially, the 
Cat Ba langur is a rare species which has been listed 
in the most endangered species list and in the Red List 
of IUCN. However, the conservation and development 
of the Cat Ba langurs has encountered many difficulties 
due to the terrain, the awareness of local people, and 
economic and tourism activities affecting the ecological 
environment of the National Park. This research uses 
the following methods: field survey, in-depth interview 
and Contingent Valuation Method to evaluate the 
conservation value of Cat Ba langurs in the Cat Ba 
National Park, Hai Phong city. The research results show 
that 93% of households agree to pay for conservation of 
the Cat Ba langurs species with the average willingness to 
pay of 37,526.88 VND/household/year. The results of the 
study are the scientific basis which provide the necessary 
information to build and develop the management 
recommendations effective and appropriate to local 
conditions for the conservation of the Cat Ba langurs in 
the Cat Ba National Park, Hai Phong city.

Keywords: Cat Ba langurs, conservation value, 
contingent valuation method, willingness to pay.
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Trước khi điều tra chính thức, chúng tôi thực hiện điều tra 
thử 20 phiếu bảng hỏi đối với 20 hộ dân của 2 xã Gia Luận, Trân 
Châu và thị trấn Cát Bà. Trong phiếu điều tra thử, các mức giá 
được đưa ra ở dạng câu hỏi mở, người trả lời sẽ tự đưa ra mức giá 
sẵn lòng chi trả cao nhất.

Bước 4: xử lý và phân tích số liệu, tính toán WTP trung bình

Tiến hành thống kê và phân tích kết quả bằng phần mềm Excel.

Bước 5: tính toán tổng WTP và kiểm tra sự chính xác của 
nghiên cứu

WTP của toàn bộ hộ dân = WTP trung bình x Tổng số dân vùng 
nghiên cứu x % số người sẵn lòng chi trả:
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cứu, e: sai số cận biên (nhận giá trị từ 0,05 đến 0,1).  

Nghiên cứu này đã chọn độ chính xác là 90%, mức sai số cận biên e=0,1. Theo 

số liệu từ UBND huyện Cát Hải, năm 2017 vùng đệm VQG Cát Bà có 4890 hộ dân 

phân bố trên địa bàn 7 xã/thị trấn thuộc huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng. 

Với N = 4890 hộ, thay vào công thức (1) được kết quả:  

n =     
               = 99 (mẫu) 

Nghiên cứu đã thực hiện phỏng vấn với tổng số mẫu phiếu là 100. 

Dựa trên tỷ lệ dân số các xã/thị trấn, nghiên cứu đã lựa chọn ngẫu nhiên số hộ 

dân phỏng vấn như bảng 1. 

Bảng 1. Số hộ dân tham gia phỏng vấn tại vùng đệm VQG Cát Bà. 

Địa điểm Số hộ phỏng 

vấn 

Thị trấn Cát Bà 82 

Xã Trân Châu 13 

Xã Gia Luận 5 

Tổng 100 

Trước khi điều tra chính thức, chúng tôi thực hiện điều tra thử 20 phiếu bảng 

hỏi đối với 20 hộ dân của 2 xã Gia Luận, Trân Châu và thị trấn Cát Bà. Trong 

phiếu điều tra thử, các mức giá được đưa ra ở dạng câu hỏi mở, người trả lời sẽ tự 

đưa ra mức giá sẵn lòng chi trả cao nhất. 

Bước 4: xử lý và phân tích số liệu, tính toán WTP trung bình 

Tiến hành thống kê và phân tích kết quả bằng phần mềm Excel. 

Bước 5: tính toán tổng WTP và kiểm tra sự chính xác của nghiên cứu 

WTP của toàn bộ hộ dân = WTP trung bình x Tổng số dân vùng nghiên cứu x 

% số người sẵn lòng chi trả: 

 

 

     =       × Số hộ × % Hộ đồng ý                                                                    (2) 

 

                    (2)

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới mức sẵn 
lòng chi trả của người dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà, nghiên 
cứu đã sử dụng phương pháp hồi quy với hàm tuyến tính để đánh 
giá, với biến phụ thuộc là WTP, biến độc lập bao gồm: giới tính, 
độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, hiểu biết, nhân khẩu trong gia 
đình. Mức WTP được thể hiện trong công thức (3) và (4), mô hình 
tuyến tính có dạng:
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người dân nhằm bảo tồn loài voọc Cát Bà, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp hồi 

quy với hàm tuyến tính để đánh giá, với biến phụ thuộc là WTP, biến độc lập bao 

gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, hiểu biết, nhân khẩu trong gia 

đình. Mức WTP được thể hiện trong công thức (3) và (4), mô hình tuyến tính có 

dạng: 

    =    +  ∑       
 
                                                                                            (3) 

 

Trong đó: i: chỉ số của các quan sát, với i = 1 93;  j: chỉ số của các biến, với j 

= 1 6;     : mức WTP quan sát thứ i;     hệ số tự do hay hệ số chặn (Intercept); 

    hệ số hồi quy (Slop coefjcient);     các biến giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu 

nhập, hiểu biết, nhân khẩu;     : giá trị    của quan sát thứ i;     sai số ngẫu nhiên 

(Erorterm). 

Cụ thể mô hình có thể viết dưới dạng công thức: 

WTP =    +   .Sex +   .Age +   .Edu +   .Inc +   .Und +   .Mem        (4) 

Trong đó: WTP: biến phụ thuộc thể hiện mức sẵn lòng chi trả của người dân 

để bảo tồn loài Vọoc Cát Bà;   : hệ số chặn của mô hình hồi quy;   ,   ,   ,   , 

  ,   : hệ số tương ứng với các biến độc lập; Sex: biến giới tính của đối tượng 

được phỏng vấn (bằng 1 nếu là nam, bằng 0 nếu là nữ); Age: biến độ tuổi của đối 

tượng tham gia phỏng vấn; Edu: biến trình độ học vấn (tính bằng số năm đi học);  

Inc: biến thu nhập hộ gia đình/tháng của đối tượng tham gia phỏng vấn, đơn vị 

(đồng/tháng); Und: biến hiểu biết của đối tượng phỏng vấn về nguy cơ tuyệt chủng 

của loài voọc (bằng 0 nếu không biết, bằng 1 nếu biết); Mem: biến nhân khẩu (số 

người trong gia đình).  

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy và đưa về dạng công thức, thống kê số liệu 

đã thu thập trên Excel và dùng công cụ Regression trên thanh Data Analysis tính 

được hàm tổng WTP. 

Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Hiện trạng loài voọc Cát Bà 

Theo kết quả điều tra thì trong 100 phiếu phỏng vấn có tới 79/100 người dân 

cho rằng số lượng voọc Cát Bà đang giảm đi, có 13/100 người dân cho rằng số 
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  		   (3)

Trong đó: i: chỉ số của các quan sát, với i = 1÷93;  j: chỉ số của 
các biến, với j = 1÷6; WTPi: mức WTP quan sát thứ i; X0: hệ số tự 
do hay hệ số chặn (Intercept); X1: hệ số hồi quy (Slop coefjcient); 
Xj: các biến giới tính, tuổi, trình độ học vấn, thu nhập, hiểu biết, 
nhân khẩu; Xji: giá trị Xj của quan sát thứ i; Yi: sai số ngẫu nhiên 
(Erorterm).

Cụ thể mô hình có thể viết dưới dạng công thức:

WTP = X0 + X1.Sex + X2.Age + X3.Edu + X4.Inc + X5.Und + X6.Mem                (4)

Trong đó: WTP: biến phụ thuộc thể hiện mức sẵn lòng chi trả 
của người dân để bảo tồn loài Vọoc Cát Bà; X0: hệ số chặn của mô 
hình hồi quy; X1, X2, X3, X4, X5, X6: hệ số tương ứng với các biến 
độc lập; Sex: biến giới tính của đối tượng được phỏng vấn (bằng 
1 nếu là nam, bằng 0 nếu là nữ); Age: biến độ tuổi của đối tượng 
tham gia phỏng vấn; Edu: biến trình độ học vấn (tính bằng số năm 
đi học);  Inc: biến thu nhập hộ gia đình/tháng của đối tượng tham 
gia phỏng vấn (đơn vị: đồng/tháng); Und: biến hiểu biết của đối 
tượng phỏng vấn về nguy cơ tuyệt chủng của loài voọc (bằng 0 
nếu không biết, bằng 1 nếu biết); Mem: biến nhân khẩu (số người 
trong gia đình). 

Sau khi xây dựng mô hình hồi quy và đưa về dạng công thức, 
thống kê số liệu đã thu thập trên Excel và dùng công cụ Regression 
trên thanh Data Analysis tính được hàm tổng WTP.

Kết quả nghiên cứu và thảo luận

Hiện trạng loài voọc Cát Bà

Theo kết quả điều tra thì trong 100 phiếu phỏng vấn có tới 
79/100 người dân cho rằng số lượng voọc Cát Bà đang giảm đi, có 

13/100 người dân cho rằng số lượng loài này đang dần ổn định và 
tăng lên từ khi có dự án Bảo tồn voọc Cát Bà và Hội động vật về 
loài và quần thể (CHLB Đức) triển khai các hoạt động bảo tồn, còn 
lại 8/100 người dân không có ý kiến.

Trong số 79 người cho rằng số lượng loài voọc Cát Bà đang 
giảm đi, có 50,63% số người cho rằng nguyên nhân làm suy giảm 
số lượng loài voọc Cát Bà là do bị săn bắt trái phép, 24,05% cho 
rằng môi trường sinh cảnh bị tác động do phát triển du lịch, khai 
thác gỗ, mật ong, làm nương rẫy, 20,25% cho rằng tuổi thọ loài 
voọc kém phát triển, 5,07% số người có ý kiến khác cho rằng do 
biến đổi khí hậu khiến loài voọc dần mất đi.

Hình 1. Nguyên nhân gây suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà.

Săn bắt trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm 
mạnh mẽ của loài. Voọc Cát Bà bị săn bắn chủ yếu để làm thực 
phẩm, làm thuốc, cho da lông nên một số người đã săn bắt chúng 
để lấy thịt làm thực phẩm, lấy xương nấu cao làm thuốc, lấy lông 
bán, bên cạnh đó người ta còn trao đổi, buôn bán, xuất khẩu chúng 
để làm vật nuôi và làm cảnh.

Môi trường sinh cảnh bị tác động mạnh mẽ do khai thác gỗ, sử 
dụng đất canh tác nông nghiệp, phát triển du lịch và cháy rừng trên 
các vách đá vôi do người khai thác mật ong gây ra khiến không 
gian sống của voọc Cát Bà bị thu hẹp, ngày càng xa lánh con người 
và cá thể mất dần đi. Việc sử dụng đất cho phát triển du lịch đã làm 
ảnh hưởng tới môi trường sống của voọc Cát Bà. Các hoạt động 
du lịch tham quan vườn, sự xuất hiện của con người cùng những 
thói quen xấu làm cho môi trường của voọc không còn nguyên vẹn 
như trước. Sự thay đổi này làm cho những con voọc không thích 
nghi được sẽ bị loại trừ, những con còn lại thì tập quán sống cũng 
bị thay đổi.

Bên cạnh đó, do thời gian loài voọc Cát Bà tồn tại trên đảo khá 
lâu (từ năm 1960), tuổi thọ của chúng chỉ được 25 năm vì thế mà 
chúng già hóa và mất dần đi theo thời gian. Trong 60 cá thể còn 
lại là những con voọc già, kém phát triển. Con non quá ít, lại bị đe 
dọa bởi các động vật săn mồi lớn như: rắn lớn Cát Bà, chim ăn thịt 
và mắc bẫy do con người tạo ra, nên số lượng loài cứ thế giảm đi. 

Nguyên nhân đặc biệt thể hiện mối đe dọa tiềm ẩn hiện nay 
đối với loài voọc Cát Bà là sự phân nhỏ môi trường sống và các 
cá thể do thiếu quy hoạch sử dụng đất; khả năng sinh sản của loài 
voọc thấp [3].

7 
 

lượng loài này đang dần ổn định và tăng lên từ khi có dự án Bảo tồn voọc Cát Bà và 

Hội động vật về loài và quần thể (CHLB Đ ức) triển khai các hoạt động bảo tồn, còn 

lại 8/100 người dân không có ý kiến. 

Trong số 79 người cho rằng số lượng loài voọc Cát Bà đang giảm đi, có 

50,63% số người cho rằng nguyên nhân làm suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà là 

do bị săn bắt trái phép, 24,05% cho rằng môi trường sinh cảnh bị tác động do phát 

triển du lịch, khai thác gỗ, mật ong, làm nương rẫy, 20,25% cho rằng tuổi thọ loài 

voọc kém phát triển, 5,07% số người có ý kiến khác cho rằng do biến đổi khí hậu 

khiến loài voọc dần mất đi. 

 

Hình 1. Nguyên nhân gây suy giảm số lượng loài voọc Cát Bà. 

Săn bắt trái phép là nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm mạnh mẽ của loài. 

Voọc Cát Bà bị săn bắn chủ yếu để làm thực phẩm, làm thuốc, cho da lông nên một 

số người đã săn bắt chúng để lấy thịt làm thực phẩm, lấy xương nấu cao làm thuốc, 

lấy lông bán, bên cạnh đó người ta còn trao đổi, buôn bán, xuất khẩu chúng để làm 

vật nuôi và làm cảnh. 

Môi trường sinh cảnh bị tác động mạnh mẽ do khai thác gỗ, sử dụng đất canh 

tác nông nghiệp, phát triển du lịch và cháy rừng trên các vách đá vôi do người khai 

thác mật ong gây ra khiến không gian sống của voọc Cát Bà bị thu hẹp và ngày 

càng xa lánh con người và cá thể mất dần đi. Vi ệc sử dụng đất cho phát triển du lịch 

đã làm ảnh hưởng tới môi trường sống của voọc Cát Bà. Các hoạt động du lịch tham 

quan vườn, sự xuất hiện của con người cùng những thói quen xấu làm cho môi 

trường của voọc không còn nguyên vẹn như trước. Sự thay đổi này làm cho những 

con voọc không thích nghi được sẽ bị loại trừ, những con còn lại thì tập quán sống 

cũng bị thay đổi. 

50,63% 

24,05% 

20,25% 

5,07% Bị săn bắt 

Môi trường sinh cảnh bị 
thay đổi 
Già, kém phát triển 

Ý kiến khác (do biến đổi 
khí hậu) 



44

Khoa học Xã hội và Nhân văn

61(4) 4.2019

Ước lượng giá trị tồn tại loài voọc Cát Bà 
Thông tin chung của đối tượng phỏng vấn:

Bảng 2. Đặc điểm của đối tượng được phỏng vấn.

Giới tính Tuổi Học vấn Số nhân khẩu 

Trung bình 0,51 54,89 7,16 3,98

Giá trị xuất hiện nhiều nhất 1 50 5 4

Giá trị nhỏ nhất 0 29 5 1

Giá trị lớn nhất 1 80 16 7

Số quan sát 100 100 100 100

Kết quả bảng 2 cho thấy, tỷ lệ giới tính của các đối tượng được 
phỏng vấn tương đương nhau (trung bình là 0,51), điều đó giúp 
đánh giá được mức độ khách quan về mối quan hệ giữa WTP của 
người dân và giới tính của người được phỏng vấn.

Với độ tuổi trung bình ở mức 54,89 tuổi cho thấy, đây là độ tuổi 
có nhiều kinh nghiệm, hiểu biết về đời sống, xã hội, làm chủ kinh tế 
gia đình, do đó sẽ đưa ra được những câu trả lời có độ tin cậy cao.

Kết quả điều tra cho thấy, trong tổng số 100 phiếu phỏng vấn, 
hộ gia đình có 1-2 nhân khẩu/hộ chiếm 19%, 3-5 nhân khẩu/hộ 
chiếm 64%, 6-7 nhân khẩu/hộ chiếm 17%. Số nhân khẩu trung 
bình của một hộ là 3,98. Với giá trị nhỏ nhất là 1 nhân khẩu/hộ, giá 
trị lớn nhất là 7 nhân khẩu/hộ.

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng phỏng vấn có trình độ cấp 
1 chiếm 39%, cấp 2 chiếm 35%, cấp 3 chiếm 25%, trên cấp 3 chỉ 
chiếm 1%. Hai đối tượng có trình độ học vấn cấp 3 và trên cấp 3 
tập trung chủ yếu ở thị trấn Cát Bà. Kết quả điều tra cho thấy, đa số 
người dân được phỏng vấn có trình độ phổ thông, nghề nghiệp chủ 
yếu làm nghề tự do kinh doanh, buôn bán và làm nông nghiệp. Quá 
trình phân tích nghề nghiệp, trình độ học vấn của đối tượng nghiên 
cứu sẽ quyết định đến nội dung, cách thức tuyên truyền nâng cao 
nhận thức cộng đồng về bảo tồn loài.

Mức thu nhập của các hộ dân trên địa bàn thị trấn Cát Bà đạt 
trung bình 13030488 đồng/hộ/tháng, hộ dân xã Gia Luận có mức 
thu nhập thấp nhất là 8800000 đồng/hộ/tháng. Nghề nghiệp là 
nguyên nhân chính ảnh hưởng đến mức thu nhập của các hộ dân 3 
xã/thị trấn thuộc vùng đệm VQG Cát Bà. Thị trấn Cát Bà tập trung 
phát triển du lịch, dịch vụ, kinh doanh nhà hàng phục vụ khách tham 
quan du lịch, do đó mức thu nhập của hộ khá cao. Các xã Trân Châu, 
Gia Luận các hộ dân chủ yếu sống bằng nghề nông, lâm nghiệp và 
đi rừng khai thác lâm sản nên mức thu nhập chỉ ở mức trung bình. 
Xã Gia Luận dân cư ít và khá thưa thớt, cách VQG 6-8 km, địa hình 
bìa rừng đi lại rất hiểm trở và khó khăn, kinh tế kém phát triển nhất 
so với thị trấn Cát Bà và xã Trân Châu, do vậy mức thu nhập của các 
hộ dân ở đây khá thấp. Đây là yếu tố ảnh hưởng đến WTP của người 
dân cho việc bảo tồn loài voọc Cát Bà.

Hiểu biết của đối tượng tham gia phỏng vấn về loài voọc Cát 
Bà:

Kết quả điều tra cho thấy, đối tượng được lựa chọn phỏng vấn 
là các hộ dân vùng đệm sống gần VQG, có rất nhiều người trong số 
đó là kiểm lâm, người gác voọc. Vì loài voọc tại VQG Cát Bà đã có 
từ rất lâu, mặt khác phần lớn độ tuổi của đối tượng được phỏng vấn 
là từ 50 đến 70 tuổi, do đó khi được hỏi về loài voọc Cát Bà hầu hết 
mọi người đều biết và họ dành rất nhiều sự quan tâm khi được nhắc 

đến loài này. Vì vậy hiểu biết của người được phỏng vấn về tình 
trạng nguy cấp của loài voọc Cát Bà này rất cao, thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Mô tả hiểu biết của đối tượng phỏng vấn về tình trạng loài 
voọc Cát Bà.

Hiểu biết

Giá trị trung bình 0,92

Giá trị nhỏ nhất 0

Giá trị lớn nhất 1

Số quan sát 100

Đối tượng tham gia phỏng vấn có biết về tình trạng loài voọc Cát Bà nhận 
giá trị 1, không biết nhận giá trị 0.

Theo kết quả bảng 3 thì đa số người tham gia phỏng vấn đều biết 
thông tin về tình trạng nguy cấp của loài voọc Cát Bà. Những người 
được hỏi không biết về tình trạng của loài voọc Cát Bà chủ yếu là 
người từ nơi khác đến và họ không quan tâm đến loài này.

Nghiên cứu đã cung cấp một số thông tin về loài động vật này 
và cung cấp một số tranh ảnh trực tiếp cho đối tượng phỏng vấn. Kết 
quả thu được, có 95% số người tham gia phỏng vấn cho rằng bảo 
tồn loài voọc Cát Bà là rất quan trọng, 2% số người cho rằng quan 
trọng, 3% số người còn lại cho rằng mức độ bảo tồn bình thường, 
không người nào cho rằng ít quan trọng và không quan trọng.

Xác định WTP của đối tượng tham gia phỏng vấn để bảo tồn 
loài voọc Cát Bà:

Tiến hành điều tra thử với cỡ mẫu n=20 trên địa bàn thị trấn Cát 
Bà, xã Trân Châu, xã Gia Luận. Trong lần khảo sát thí điểm này, chủ 
yếu sử dụng câu hỏi mở để người tham gia phỏng vấn đưa ra các 
mức chi trả WTP. Kết quả thu được từ quá trình điều tra thử được 
thể hiện trong bảng 4.

Bảng 4. Kết quả mức WTP thu được sau lần điều tra thử.

WTP (đồng) Số người đồng ý trả Tỷ lệ (%)

10000 6 30

20000 5 25

30000 1 5

40000 0 0

50000 4 20

60000 0 0

70000 1 5

80000 0 0

90000 0 0

100000 2 10

200000 1 5

Tổng 20 100

Bảng 4 thể hiện khoảng biến động mức WTP từ 10000 đến 
200000 đồng, trong đó mức 10000 đồng được chọn nhiều nhất 
(30%). Sau khi điều tra thử, dựa vào ý kiến của người dân và khả 
năng quan sát của bản thân, phiếu điều tra được điều chỉnh lại sát 
với nội dung nghiên cứu hơn. Từ đó, lựa chọn ra các WTP phù hợp 
như sau: 10000, 20000, 50000, 100000 đồng để đưa vào phiếu điều 
tra chính thức.

Để ước lượng giá trị của việc bảo tồn loài voọc Cát Bà, nghiên 
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cứu đã xây dựng thị trường giả định cho WTP về việc duy trì, bảo 
tồn loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng này. Kịch bản 
giả định mà nghiên cứu đưa ra là “Hiện nay chính quyền thành phố 
Hải Phòng đang có chủ trương bảo tồn loài voọc Cát Bà và mong 
muốn người dân sẽ cùng đóng góp vào Quỹ bảo tồn để tạo nguồn 
vật chất cho hoạt động bảo vệ đó. Chúng tôi cam kết các khoản thu 
của Quỹ bảo tồn chỉ phục vụ cho công tác bảo tồn loài voọc Cát 
Bà, bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên tại VQG Cát 
Bà. Vậy ông/bà có sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn loài voọc Cát 
Bà không?”.

Theo kết quả điều tra 100 hộ, có 93 hộ tương ứng với 93% đồng 
ý sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn loài. Sử dụng công cụ Descriptive 
Statistics trong Excel thu được bảng thông tin về mức sẵn lòng chi 
trả của 93 hộ dân, thể hiện trong bảng 5.

Bảng 5. Thống kê mô tả mức sẵn lòng chi trả (WTP).

WTP (đồng)

Trung bình 37526,88

Giá trị xuất hiện nhiều nhất 10000

Giá trị nhỏ nhất 10000

Giá trị lớn nhất 100000

Số quan sát 93

Trong số 100 người tham gia phỏng vấn thì 49% số người đồng 
ý mức chi trả trên 37526,88 đồng/hộ/năm, 51% số người đồng ý với 
mức đóng góp dưới 37526,88 đồng/hộ/năm. Mức sẵn lòng đóng 
góp cao nhất để bảo vệ loài voọc Cát Bà là 100000 đồng/hộ/năm, 
mức sẵn lòng đóng góp thấp nhất là 10000 đồng/hộ/năm. Những 
người có mức đóng góp thấp là những người có thu nhập thấp, còn 
những người có mức đóng góp cao là những người có thu nhập khá, 
cán bộ kiểm lâm và một số người đã và đang tham gia Dự án bảo 
tồn voọc Cát Bà.

Giá trị tồn tại của loài voọc Cát Bà là loại giá trị phi sử dụng, 
không thể định giá được bằng các phương pháp liên quan đến thị 
trường. Để tìm được giá trị này thì phương pháp đánh giá ngẫu 
nhiên thực hiện bằng cách sử dụng giá trị WTP trung bình của mẫu 
nghiên cứu. 

WTPTB = 37526,88 (đồng/hộ/năm)
Với tổng số hộ dân các xã vùng đệm VQG Cát Bà là 4890 hộ, 

vậy mức sẵn lòng chi trả cho công tác bảo tồn loài voọc Cát Bà tại 
VQG Cát Bà, thành phố Hải Phòng là:

 TWTP =  37526,88 × 4890 × 93% = 170660992,2 (đồng/năm)      
Như vậy, mức sẵn lòng chi trả cho công tác bảo tồn loài voọc 

Cát Bà của các hộ dân các xã vùng đệm VQG Cát Bà trong 1 năm 
là 170660992,2 đồng.

Phân tích ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản tới WTP:
Tiến hành hồi quy bằng công cụ Regression trong phần mềm 

Excel Regression được áp dụng để phân tích các yếu tố ảnh hưởng 
đến mức sẵn lòng chi trả WTP, trong đó biến độc lập gồm có độ 
tuổi, giới tính, trình độ học vấn, thu nhập, nhân khẩu và nghề 
nghiệp. Kết quả chạy mô hình hồi quy thu được kết quả thể hiện 
trong hình 2.

Hình 2. Kết quả thu được sau khi sử dụng công cụ Regression.
Nguồn: kết quả xử lý số liệu của nhóm tác giả.

Kết quả ở hình 2 cho thấy:

X0= -75095,504	 X4 = 3030,729

X1 = 17806,488	 X5 = -7179,245

X2 = 1102,019 		 X6 = -7364,353

X3 = 4552,701                         

Thay vào công thức (4) thu được mô hình hàm tổng WTP như 
sau:

WTP (đồng) = -75095,504 + 17806,488.Sex + 1102,019.Age 
+ 4552,701.Edu + 3030,729.Inc - 7179,245.Und - 7364,353.Mem

Kết quả phân tích cho thấy hệ số tương quan bình phương của 
mô hình (R square - R bình phương) nhận giá trị 0,8122. Điều đó 
có nghĩa các biến đưa vào mô hình đã giải thích được 81,22% sự 
thay đổi của mức WTP, còn lại 18,78% các yếu tố khác chưa đưa 
vào mô hình. Thông số F kiểm định so sánh với F lý thuyết nhằm 
mục đích kiểm chứng ý nghĩa thống kê của mô hình. Kết quả thể 
hiện F kiểm định = 35,473 và F lý thuyết = 2,80778E - 21 nên từ 
đó có thể kết luận F kiểm định > F lý thuyết, điều đó giải thích rằng 
mô hình hồi quy tuyến tính được chọn là rất phù hợp.

Trong hàm WTP thu được ở trên, các biến (giới tính, tuổi, học 
vấn, thu nhập) có giá trị dương, do đó tỷ lệ thuận với WTP. Với 
mức ý nghĩa 0,05 sai số tiêu chuẩn để đánh giá mối quan hệ giữa 
biến WTP với các biến độc lập. Tiến hành đánh giá các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức WTP.

*Ảnh hưởng bởi giới tính: khi các biến khác không đổi, giới 
tính tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 17806,4 đồng. 
P-Value (giới tính) = 5,76E-06 < 0,05 chứng tỏ biến giới tính có ý 
nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Điều này có thể lý giải được, 
do đa số người tham gia phỏng vấn là nam giới, họ là chủ của gia 
đình nên quyết định lựa chọn của họ có phần chính xác hơn.

*Ảnh hưởng bởi độ tuổi: khi các biến khác không đổi, độ tuổi 
tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 1102,019 đồng.  P-Value 
(độ tuổi) = 2,57E-08 < 0,05 chứng tỏ biến độ tuổi có ý nghĩa thống 
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kê ở mức ý nghĩa 95%. Điều này có thể lý giải được, do đa số 
người tham gia phỏng vấn có độ tuổi 50-70 (chiếm 59%), họ là 
những chủ gia đình và có hiểu biết khá tốt.

*Ảnh hưởng bởi trình độ học vấn: khi các biến khác không 
đổi, trình độ học vấn tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 
4552,701 đồng.  P-Value (học vấn) = 0,001 < 0,05 chứng tỏ biến 
học vấn có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Những người có 
học vấn cao đều là những người biết rất rõ về tầm quan trọng của 
loài voọc Cát Bà và đưa ra mức WTP khá cao và ngược lại.

*Ảnh hưởng bởi thu nhập: khi các biến khác không đổi, thu 
nhập tăng 1 đồng thì mức sẵn lòng chi trả tăng 3030,729 đồng. 
P-Value (thu nhập) =2,34E-11 < 0,05 chứng tỏ biến thu nhập có 
ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95%. Hệ số của biến thu nhập 
3030,729. Có nghĩa là WTP tỷ lệ thuận với biến thu nhập, những 
người có thu nhập cao thường có mức sẵn lòng chi trả cao hơn so 
với những người có mức thu nhập thấp.

*Ảnh hưởng bởi nhân khẩu: khi các biến khác không đổi, nhân 
khẩu tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 7364,353 đồng. 
P-Value (nhân khẩu) = 0,13141>0,05 chứng tỏ biến nhân khẩu 
không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95% hay WTP không 
phụ thuộc vào nhân khẩu trong gia đình của người tham gia phỏng 
vấn. Điều này cũng dễ hiểu bởi mức sẵn lòng chi trả là theo hộ gia 
đình và mang tính tự nguyện đóng góp.

*Ảnh hưởng bởi sự hiểu biết: khi các biến khác không đổi, 
sự hiểu biết tăng 1 đơn vị thì mức sẵn lòng chi trả tăng 7179,245 
đồng. P-Value (nhân khẩu) = 0,34232 > 0,05 chứng tỏ biến này 
không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 95% hay WTP không 
phụ thuộc vào hiểu biết của người tham gia phỏng vấn. 92% người 
tham gia phỏng vấn đều biết về nguy cơ tuyệt chủng của loài voọc 
Cát Bà nhưng không vì thế mà họ sẵn lòng chi trả cho việc bảo tồn 
hay sẵn lòng trả giá cao hơn để bảo tồn loài voọc Cát Bà vì còn tùy 
thuộc vào kinh tế cũng như mức thu nhập hiện tại của họ.

Các sai lệch trong điều tra và cách xử lý:

Theo Haab và McConnell (2002) [7] thì khó khăn lớn nhất 
trong khi tiến hành các phương pháp đánh giá giá trị ngẫu nhiên 
(CVM) là sự tồn tại của các sai lệch (bias). Để loại trừ giảm thiểu 
các sai lệch, nghiên cứu đã áp dụng một số phương pháp và quy 
trình như sau:

Đối với sai lệch chiến lược (strategic bias), để loại trừ thái độ 
chiến lược của người được hỏi khi trả lời phỏng vấn trong bảng hỏi 
và trong khi phỏng vấn, người trả lời được giải thích cặn kẽ mục 
tiêu của cuộc phỏng vấn là nghiên cứu về thái độ, nhận thức của 
người dân về bảo tồn loài voọc Cát Bà, góp phần hoàn thiện các 
giải pháp bảo tồn loài voọc Cát Bà vì sự phát triển của người dân 
và cộng đồng, trong đó không đề cập tới các chính sách sẽ được 
sử dụng là gì để người dân trút bỏ tâm lý sợ câu trả lời của họ  sẽ 
dẫn đến  những thay đổi không tốt cho bản thân và gia đình. Ngoài 
ra, việc sử dụng cán bộ điều tra là những người quen thuộc tại địa 
phương, gần gũi với người dân cũng giảm bớt thái độ nghi ngại 
dẫn tới những phản ứng chiến lược khi trả lời. 

Với sai lệch khởi đầu chi trả (starting point bias), kỹ thuật 
CVM nhị phân đã được áp dụng để loại trừ sai lệch này, CVM nhị 
phân đòi hỏi một quá trình nghiên cứu thử nghiệm chi tiết bao gồm 
cả thảo luận nhóm, điều tra thử tại hiện trường để xác định và điều 
chỉnh dải WTP, từ đó lồng ghép dải này trong nghiên cứu thực. 

Sai lệch thông tin (information bias) và sai lệch giả thuyết 
(hypothetical bias) được giảm thiểu thông qua việc thiết kế bảng 
hỏi thân thiện, dùng hình ảnh trực quan, các thông tin gần gũi về 
đa dạng sinh học ở địa phương để minh họa. Các thông tin này 
được thu thập và góp ý của các chuyên gia, nhà khoa học và được 
giải thích kỹ càng, chi tiết cho người trả lời trước khi trả lời [1, 8].

Kết luận

1. Voọc Cát Bà và môi trường sống của chúng đang bị phân 
mảnh do sự tác động mạnh mẽ của con người. Vì vậy công tác 
kiểm soát, bảo tồn số lượng loài cũng như các hoạt động sống của 
chúng đang gặp rất nhiều khó khăn.

2. Kết quả khảo sát ngẫu nhiên 100 hộ dân thuộc 3 xã/thị trấn 
vùng đệm VQG Cát Bà, có 93 hộ đồng ý sẵn lòng chi trả để bảo tồn 
loài voọc Cát Bà, đạt 93%. WTP trung bình thu được là 37526,88 
đồng/hộ. Tổng WTP của hộ dân 7 xã/thị trấn vùng đệm VQG Cát 
Bà sẵn lòng chi trả đạt 170660992,2 (đồng/năm). 

3. Nghiên cứu đã xác định được các yếu tố ảnh hưởng đến mức 
WTP gồm: giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, mức thu nhập, số 
nhân khẩu, hiểu biết của người được phỏng vấn; trong đó yếu tố 
giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, mức thu nhập của người được 
phỏng vấn có mối quan hệ chặt chẽ đến mức WTP cho việc bảo 
tồn loài vọoc Cát Bà.
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